
 

 

 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

 

DANH SÁCH 

Cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

(Được phê duyệt tại Quyết định số            /QĐ-STP ngày          tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 
 

STT Họ và tên 
 Ngày, tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Căn cước công dân/  

Hộ chiếu  
Cư trú 

Giấy tờ chứng minh 

trình độ ngôn ngữ 

Điện thoại 

liên hệ 

01 
Phạm Trọng 

Bình 
03/7/1993 

 Xã Hòa Trị, 

 huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số 054093005858 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

177 Nguyễn Huệ, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Cử nhân 

Sư phạm Tiếng Anh  

 do Trường Đại học Phú Yên 

cấp ngày 02/8/2022 

(Tiếng Anh) 

0923950504 

02 
Trần Lê 

Anh Thư 
16/11/1993 

Xã Hòa Phong, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số 054193012049 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 25/5/2022 

Khu phố Lê Thành  

 Phương, phường Tuy  

Hòa, tỉnh Đắk Lắk; 

(tạm trú: 177 Nguyễn 

Huệ, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk) 

Bằng Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh  

do Trường Đại học Quy Nhơn 

cấp ngày 01/11/2019 

(Tiếng Anh) 

0934811611 

03 
Nguyễn Thị 

Phương Loan 
09/12/1980 

Xã Hòa Kiến, 

thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số 054180005607 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

Khu phố Trần Phú  

phường Tuy Hòa,  

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

ngành Anh văn 

do Trường Đại học Đà Lạt 

cấp ngày 12/7/2003  

(Tiếng Anh) 

0903566722 



 

 

 

 

04 
Trần Lê 

Minh Thư 
23/4/2003 

Xã Hòa Phong, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số 054303002032 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 15/4/2021 

Khu phố Lê Thành 

Phương, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Cử nhân 

ngôn ngữ Trung Quốc  

cấp ngày 06/06/2025 

(Tiếng Trung) 

0945259347 

05 
Nguyễn Thị 

Khánh Duy 
13/8/1979 

Phú Lâm,  

Tuy Hòa,  

Phú Yên 

Số 054179008903 

do Bộ Công an  

cấp ngày 20/10/2024 

Phường Phú Yên,  

tỉnh Đắk Lắk; 

(tạm trú: 38 Nguyễn  

Thị Minh Khai,  

phường Tuy Hòa,  

tỉnh Đắk Lắk) 

Bằng học vị Thạc sỹ 

chuyên ngành Luật Kinh tế 

do Trường Đại học  

Công nghệ Hoa Nam 

cấp ngày 25/6/2015 

(Tiếng Trung) 

0839430443 

06 
Đặng Thị 

Thiên Trang 
27/02/1991 

Xã Hòa Đồng, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số 00541006522 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTHX  

cấp ngày 15/4/2021 

Khu phố 1,  

phường Đông Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Cử nhân  

Đông Phương học 

Chuyên ngành Nhật Bản học  

do trường Đại học Văn Hiến 

cấp ngày 20/8/2013 

(Tiếng Nhật) 

0933294057 
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